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DANH SÁCH SƠ TUYỂN
Sáng ngày 23/4/2013
	STT
	Ngày nhận hồ sơ
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Điểm TN
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ NN
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	1
	11/4/2013
	Hà Thị Hoàng Anh
	Nữ
	14/4/1986
	Hà Nội
	Cử Nhân
	6,88
	Có
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	2
	08/4/2013
	Đào Thúy Anh
	Nữ
	14/01/1991
	Hà Nội
	Cử Nhân
	7,95
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	3
	12/4/2013
	Hà Thị Doánh
	Nữ
	25/01/1989
	Hải Dương
	Cử nhân
	7,89
	Không
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	4
	10/4/2013
	Nguyễn Thùy Dung
	Nữ
	27/3/1989
	Hải Phòng
	Cử nhân
	6,75
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	5
	10/4/2013
	Bùi Thị Đức
	Nữ
	14/4/1989
	Nghệ An
	Cử nhân
	7,43
	Không
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	6
	08/4/2013
	Tô Thái Hà
	Nam
	28/8/1988
	Thái Bình
	Cử nhân
	7,77
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	7
	08/4/2013
	Trương Thị Thu Hà
	Nữ
	11/10/1990
	Nghệ An
	Cử nhân
	6,79
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	8
	12/4/2013
	Nguyễn Thị Hạ
	Nữ
	01/3/1984
	Hà Nội
	Cử nhân
	7,89
	Không
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	9
	09/4/2013
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	16/9/1990
	Phú Thọ
	Cử nhân
	7,33
	Không
	Tiếng Anh B
	Tiếng Anh
	

	10
	12/4/2013
	Phạm Thu Hằng
	Nữ
	28/4/1989
	Quảng Ninh
	Cử nhân
	6,53
	Không
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	


